Chủ đề 03. TỈ LỆ PHẦN TRĂM TRONG TÀI CHÍNH
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Đa số các bài toán “Tính tỉ lệ phần trăm trong tài chính” thường sử dụng các công thức sau:

Gọi A là số tiền ban đầu

1. Nếu tăng A lên m% thì ta nhận được 
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2. Nếu tăng A lên m% n lần thì ta nhận được 
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3. Nếu giảm A xuống m% thì ta nhận được 
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4. Nếu giảm A xuống m% n lần thì ta nhận được 
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B. BÀI TẬP MINH HỌA
1. Nhân dịp kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017), siêu thị điện máy X tổ chức bán hàng giảm giá cho tất cả các sản phẩm điện máy. Một chiếc tivi được niêm yết giá bán là 16 200 000 đồng, biết rằng giá bán này đã được siêu thị giảm giá 2 lần, mỗi lần 10%. Hỏi giá bán chiếc tivi đó của siêu thị khi chưa giảm giá là bao nhiêu?
GIẢI

Ta có: 
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Gọi A là giá tivi đang niêm yết sau hai lần giảm giá, T là giá lúc đầu.

Ta có: 
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Vậy giá bán chiếc tivi đó khi chưa giảm giá là  20 000 000 đồng.

2. Ông An gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền là 100 triệu đồng với lãi suất 0,5% một tháng (lãi kép). Hỏi sau tròn 2 năm số tiền ông An nhận được là bao nhiêu ? (làm tròn đến hàng đơn vị).
GIẢI

Gọi A (đồng) là số tiền gốc, m là lãi suất hàng tháng.

Gọi số tiền tiết kiệm của ông An gửi vào ngân hàng là A.

Sau 1 tháng ông An nhận được cả gốc và lãi là:
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Sau 2 tháng ông An nhận được cả gốc và lãi là:
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Sau 3 tháng ông An nhận được cả gốc và lãi là:
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Vậy sau tròn 2 năm tức 24 tháng số tiền ông An nhận được cả gốc và lãi là:
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Vậy sau tròn 2 năm, ông An nhận được số tiền là 112 715 978 đồng.

3. Nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết (chưa giảm) của một tủ lạnh và một máy giặt có tổng số tiền là 25,4 triệu đồng. Trong đợt này giá tủ lạnh giảm 40% và giá máy giặt giảm 25% nên Cô Lan đã mua hai món đồ trên với tổng số tiền là 16,77 triệu đồng. Hỏi giá mỗi món đồ trên khi chưa giảm giá là bao nhiêu?
GIẢI

Gọi x (triệu đồng) là giá tiền một tủ lạnh khi chưa giảm giá 
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Gọi y (triệu đồng) là giá tiền một máy giặt khi chưa giảm giá 
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Theo đề bài, ta có hệ phương trình:
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Giá tiền một tủ lạnh khi chưa giảm 15,2 triệu đồng

Giá tiền một máy giặt khi chưa giảm giá 10,2 triệu đồng.

4. Bạn Bình đem 18 tờ tiền giấy gồm hai loại 5000 đồng và 10 000 đồng đến cửa hàng mua một món đồ có giá trị là 120 000 đồng. Biết Bình đã dùng hết số tiền đem theo để mua món đồ đó. Hỏi bạn Bình có bao nhiêu tờ tiền mỗi loại?

GIẢI
Gọi x là số tờ tiền loại 5000 đồng 
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, y là số tờ tiền loại 10 000 đồng 
[image: image15.wmf](y0)

>


Theo đề bài, ta có hệ phương trình:
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Vậy bạn Bình có 12 tờ tiền loại 5000 đồng và 6 tờ tiền loại 10 000 đồng.

5. Bạn Hùng để dành được 79 000đ gồm có 20 tờ tiền mệnh giá 2000đ và 5000đ. Hỏi trong đó có bao nhiêu tờ 2000đ và bao nhiêu tờ 5000đ?

GIẢI

Gọi x là số tờ tiền giấy loại 2000 đồng và y là số tờ tiền giấy loại 5000 đồng 
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Theo đề bài, ta có: 
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Vậy Hùng có 7 tờ tiền giấy loại 2000 đồng và 13 tờ tiền giấy loại 5000 đồng.

C. LUYỆN TẬP
1. Thực hiện chương trình khuyến mãi “Ngày Chủ Nhật Vàng”, một cửa hàng điện máy giảm 50% trên một tivi cho lô hàng tivi gồm 40 cái với giá bán lẻ trước đó là 6 500 000đ/cái. Đến trưa cùng ngày thì cửa hàng bán được 20 cái và giám đốc quyết định giảm thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần 1) cho số

ti vi còn lại.

a) Tính số tiền mà cửa hàng thu được sau khi bán hết lô hàng tivi.

b) Cho biết giá vốn tivi là 2 850 000đ/cái. Hỏi cửa hàng lời hay lỗ sau khi bán hết lô hàng tivi đó?

2. Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2 915 000 đồng kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) là 10%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó chỉ phải trả bao nhiêu tiền cho món hàng.
3. Giá bán của một nhãn hiệu ti vi giảm 2 lần, mỗi lần giảm 10% so với giá đang bán. Sau khi giảm giá hai lần thì giá bán còn lại là 16 200 000 đồng. Vậy giá bán ban đầu của chiếc ti vi là bao nhiêu?

4. Ông Luân gửi tiết kiệm 200 triệu VNĐ vào ngân hàng, biết rằng sau một năm tiền lãi tự nhập thêm vào vốn và lãi suất không đổi là 7% /năm. Hỏi sau 2 năm ông lĩnh được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu VNĐ?
5. Để tặng thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố dành cho lớp 9, một trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 3 đã trao 26 phần thưởng cho các học sinh với tổng giải thưởng là 21 700 000 đồng. Cụ thể, mỗi học sinh đạt giải nhất được thưởng 1 500 000 đồng, mỗi học sinh đạt giải nhì được thưởng 1 000 000 đồng, mỗi học sinh đạt giải ba được thưởng 700 000 đồng và mỗi học sinh đạt giải khuyến khích được thưởng 300 000 đồng (học sinh đạt giải khuyến khích là những em chỉ đạt học sinh giỏi vòng 2 cấp quận nhưng không đạt học sinh giỏi cấp thành phố). Biết rằng có 7 giải ba và 6 giải khuyến khích được trao. Hỏi đã có bao nhiêu giải nhất và bao nhiêu giải nhì được trao?
6. Một cửa hàng bán một số dụng cụ cắt tỉa rau củ. Nếu bán hết số lượng trưng bày với giá 90 000đ/bộ thì lỗ tổng cộng 110 000đ. Nếu bán hết số lượng trưng bày với giá 110 000đ/bộ thì lời tổng cộng 90 000đ. Hỏi có bao nhiêu bộ dụng cụ cắt tỉa rau củ được bày bán?
7. Để lát nền lớp học, người ta dùng hết 1200 viên gạch hình chữ nhật, mỗi viên gạch có chu vị là 80cm. Nếu giảm chiều dài 5cm và tăng chiều rộng 5cm của viên gạch thì ta được một viên gạch hình vuông. Diện tích viên gạch hình vuông lớn hơn diện tích viên gạch hình chữ nhật là 25cm2. Tính số tiền cần dùng để lát hết toàn bộ nền lớp học. Biết tiền 1m2 gạch là 80 000 đồng.
8. Một cửa hàng thời trang bán giảm giá trong đợt 1 là 10% so với giá ban đầu và trong đợt 2 là 20% so với giá đã giảm đợt 1. Chị An mua được chiếc áo rất xinh với giá 360 000 đồng vào đợt giảm giá thứ 2. Hỏi giá ban đầu của chiếc áo đó là bao nhiêu?

9. Bạn Trang có một cửa hàng chuyên sản xuất và bán quà lưu niệm làm bằng tay. Bạn Trang hợp đồng với ngân hàng để xin vay 200 triệu đồng với lãi suất 10% một năm, tiền lãi năm đầu sẽ được gộp vào vốn vay. Sau 2 năm bạn Trang phải hoàn trả ngân hàng toàn bộ vốn gốc và lãi. Biết rằng giá thành trung bình một sản phẩm ở cửa hàng là 120 000 đồng và giá bán trung bình là 160 000 đồng. Sau hai năm kinh doanh và sản xuất, tiền lãi thu vào đủ thanh toán hết công nợ với ngân hàng. Hỏi bạn Trang phải sản xuất và tiêu thụ tổng cộng bao nhiêu sản phẩm?
10. Trong tháng 10 năm 2017, hộ gia đình ông Sáu đã tiêu thụ hết 98kWh điện. Biết bảng giá điện sinh hoạt dành cho hộ gia đình như sau:

	Mức sử dụng một hộ trong tháng

(đơn vị : Kwh)
	Đơn giá điện sinh hoạt cho hộ gia đình

	Mức 1 : Từ 0 đến 50kWh
	1484 đồng/kWh

	Mức 2 : Từ 51kWh đến 100kWh
	1533 đồng/kWh


Em hãy tính số tiền điện gia đình ông Sáu phải trả trong tháng 10 năm 2017.

(Số tiền phải trả trong hoá đơn đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng)

11. Nhân dịp khai trương, một cửa hàng bán quần áo giảm 20% tất cả các mặt hàng. Bạn Hạnh dự tính mua 2 cái áo giá 200 000đ/cái và 2 quần giá 350 000đ/cái. Tính số tiền bạn Hạnh phải trả cho cửa hàng sau khi được giảm giá.

12. Bạn Phát đem theo 10 tờ tiền loại 10 000đ và 20 000đ đến cửa hàng sách để mua sách. Sau khi trả tiền sách tất cả 125 000đ bạn Phát còn đúng 5 000đ trả tiền xe. Hỏi bạn Phát có bao nhiêu tờ tiền mỗi loại?
13. Giá nước sinh hoạt hộ gia đình được tính như sau: 10m3 đầu tiên giá 5000đ/m3); 10m3 tiếp theo giá 6000đ/m3); trên 20m3 giá 7000đ/m3. Nếu tháng này nhà Hùng dùng 45m3 nước thì phải trả bao nhiêu tiền?
14. Hiện nay lãng phí điện năng trong sản xuất, truyền tải và sử dụng ở nước ta là khá lớn khiến chính phủ phải đưa ra nhiều chương trình hành động để tiết kiệm điện năng. Nếu mỗi gia đình ở tại TP.HCM giảm bớt thời gian thắp sáng của một bóng đèn 60W một giờ mỗi ngày thì số tiền tiết kiệm được trong 1 tháng là bao nhiêu (giả sử tháng có 30 ngày)? Biết rằng trong thành phố có 1,7 triệu hộ gia đình hưởng ứng chương trình tiết kiệm và giá tiền điện là 1800đ/kWh.

15. Một người đi mua một cái áo tại cửa hàng thời trang, cửa hàng khuyến mãi giảm giá 20%. Do người đó là khách quen nên cửa hàng giảm tiếp 5% nữa trên giá đã giảm. Người đó cuối cùng đã mua được cái áo với số tiền 266 000 đồng. Hỏi giá chiếc áo lúc đầu là bao nhiêu tiền?

16. Một cửa hàng khuyến mãi một sản phẩm bánh kem mua 4 tặng 1. Giá bán 1 bánh là 6000 đồng. Lâm mua 11 bánh, Thành mua 14 bánh. Lâm bàn với Thành mua chung sẽ ít tốn tiền hơn từng người mua. Thành hỏi Lâm mua chung sẽ đỡ tốn hơn bao nhiêu tiền và mỗi người sẽ chỉ trả thế nào? Em hãy trả lời giúp Lâm hai câu hỏi đó.
17. Theo quyết định của Bộ Công thương ban hành, giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 16/03 sẽ dao động trong khoảng từ 1484 đến 2587 đồng mỗi kWh tuỳ bậc thang. Dưới đây là bảng so sánh biểu giá điện trước và sau khi điều chỉnh: 

	MỨC SỬ DỤNG TRONG THÁNG (kWh)
	GIÁ MỚI
	GIÁ CŨ

	0 – 50
	1484
	1388

	51 – 100
	1533
	1433

	101 – 200
	1786
	1660

	201 – 300
	2242
	2082

	310 – 400
	2503
	2324

	Trên 401
	2587
	2399


a) Nếu trong tháng 1, hộ A tiêu thụ 140 kWh thì hộ A phải trả bao nhiêu tiền?

b) Nếu hộ A trung bình mỗi tháng tiêu thụ 140kWh thì theo giá mới số tiền phải trả mỗi tháng sẽ tăng lên bao nhiêu?

18. Nhân dịp Lễ Quốc Khánh 2/8, một nhà sách giảm giá máy tính Casio là 30%. Khách hàng nào có thẻ “Khách hàng thân thiết” sẽ được giảm thêm 10% trên giá đã giảm. Biết giá bán khi chưa giảm của một cái máy tính là 350 000đ và bạn An có thê khách hàng thân thiết. Vậy bạn An sẽ trả bạo nhiêu tiền để
mua một cái máy tính trên?
19. Ông A muốn mua 1 chiếc xe hơi tại TP.HCM với giá bán tại hãng là 416 000 000đ. Ngoài tiền mua xe, ông A còn phải trả thêm các loại phí sau:

+ Phí trước bạ (12% giá xe);
+ Phí đăng kiểm: 340 000đ;
+ Phí sử dụng đường bộ (1 năm): 1 560 000đ;
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 437 000đ;
+ Phí ra biển số xe: 20 000 000đ.
Hỏi số tiền ông A cần phải bỏ ra để có thể sở hữu và cho lăn bánh được chiếc xe trên?
20. Giá một chiếc ti vi hiệu TOSHIBA 42 inch ở một cửa hàng là 7 400 000 đồng. Nhân dịp Tết Dương lịch 2018, cửa hàng đó khuyến mãi giảm giá 10%. Nếu mua thêm chiếc ti vi thứ hai thì giảm thêm 5% cho chiếc ti vi thứ hai. Hỏi nếu mua 2 chiếc ti vi thì phải trả tổng cộng bao nhiêu tiền?
21. Mẹ đưa cho Mai 200 000 đồng để đi siêu thị mua 1 gói bột giặt, Mai thấy 1 gói bột giặt có giá niêm yết 209 000 đồng và đang được giảm giá 5%. Theo em, bạn Mai có đủ tiền để mua gói bột giặt đó không?

22. Gia đình bạn Vy vừa bán một mảnh đất ở quê được 5 tỷ đồng. Số tiền đó mẹ Vy định trích một phần để gởi tiết kiệm lấy tiền lãi hàng tháng cho My đi học đại học. Phần còn lại chia hết cho các anh chị của Vy lấy vốn làm ăn. Em hãy giúp Vy tính xem mẹ Vy phải trích bao nhiêu tiền để gởi tiết kiệm? Biết rằng mẹ Vy muốn có số tiến lãi nhận được hãng tháng là 5 triệu đồng và gởi tiết kiệm theo kỳ hạn 1 tháng, mỗi tháng lĩnh lãi một lần với lãi suất của ngân hàng kỳ hạn 1 tháng là 0,45%.
23. Kết thúc học kỷ l, một nhóm gồm 10 bạn học sinh tổ chức đi du lịch (chi phí chuyến đi chia đều cho mỗi người). Sau khi đã hợp đồng xong, vào giờ chót có 2 bạn bận việc đột xuất không đi được. Vì vậy mỗi bạn còn lại phải trả thêm 50 000đ so với dự kiến ban đấu. Hỏi chi phí chuyến đi là bao nhiêu?
24. Ti vi có giá niêm yết là 6 100 000đ, nồi cơm điện có giá niêm yết là 320 000đ. Ti vi khuyến mãi hai đợt, đợt 1 giảm giá 12%, đợt 2 giảm 8%, Nồi cơm điện chỉ được giảm giá là 5%. Nếu một người muốn mua cả hai thứ trong đợt khuyến mãi sau sẽ phải trả tổng cộng bao nhiêu tiền?
25. Nguyên liệu làm kem dâu cho 8 người ăn bao gồm: kem tươi 0,5 lít, dâu 1kg, đường 250g, Hôm nay mẹ bạn An sử dụng hết 2,5kg dâu để làm món kem dâu đãi khách. Hỏi mẹ bạn An sử dụng bao nhiêu kg đường và đãi bao nhiêu khách?
26. Một thùng bia có giá 350 000đ, một thùng nước ngọt có giá 150 000đ. Biết tiền thuế đối với bia là 10%, đối với nước ngọt là 5%. Bạn An muốn mua 3 thùng bia và 2 thùng nước ngọt thì bạn An phải trả tổng cộng bao nhiêu tiền (đã bao gồm cả thuế)?
27. Một người gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng vào một ngân hãng theo mức định kỳ 6 tháng với lãi suất 7,8%/năm. Hỏi sau 1 năm, người đó nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi nếu người đó lĩnh lãi đúng hạn? Nếu người đó không rút lãi ở các định kỳ trước đỏ thì sẽ nhận được tổng cộng bạo nhiêu tiến cả vốn lẫn lãi?
28. Giá bán một chiếc xe Honda được giảm hai lần như sau: lần 1 giảm 5%, lần 2 giảm 3% so với giá đang bán, Sau 2 lần giảm giá đó thì giá còn lại là 11 200 000 đồng. Vậy giá bán ban đầu của chiếc xe Honda trên là bao nhiêu tiền?
29. Bà Tư bán 60% rổ cà chua và loại bỏ đi 10% chỗ còn lại vì bị hư. Hôm sau bà bán được 
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  chỗ còn lại và đổ bỏ hết phần còn lại vì bị hư. Hỏi tổng cộng có bao nhiều phần trăm số trái cà chua bị hư?

30. Cô Hân nuôi 80 con gia cầm gồm gà trống, gà mái, vịt. Biết rằng số gà mái gấp 3 lần số gà trống và 60% số gia cầm này là vịt. Vậy có bao nhiêu con gà mái?

31. Mẹ cho Vân 30 000 đồng để mua dụng cụ học tập. Vân dùng 
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  số tiền đó để mua thước, sau đó dùng 
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  số tiến còn lại để mua tập. Kế tiếp, Vân lại dùng 2000đ đề ủng hộ quà xuân tặng bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường, số tiền còn lại Vân dùng mua viết. Hỏi Vân có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu cây viết, biết giá mỗi cây viết là 3000đ?
32. Trong đợt đi từ thiện đến mái ấm tình thương, các bạn học sinh khối 9 của một trường trong quận 3 đã chuẩn bị như sau:
+ Mỗi em nhỏ được tặng một lốc sữa trị giá 30 000đ, một hộp ngũ cốc trị giá 70 000đ, một chiếc ba lô đi học trị giá 200 000đ.
+ Mỗi em nhỏ bị mồ côi còn được tặng thêm 1 000 000đ. Biết rằng số các em bị mồ côi chiếm 20% tổng số các em ở mái ấm.
Buổi giao lưu gặp mặt còn có thêm bánh kẹo, nước ngọt chỉ phí hết 1 000 000đ. Hãy viết biểu thức tính tổng số tiền mà các em học sinh đã đi từ thiện ở mái ấm tình thương, Tính số em nhỏ ở mái ấm biết rằng tổng số tiền đi từ thiện là 31 000 000đ.
33. Bác An gửi ngân hàng 100 000 000đ, lãi suất 5% một năm, sau một năm nếu không rút tiền thì tiền lãi sẽ được cộng dồn vào tiền vốn. Nếu bác An hoàn toàn không rút tiền trong suốt 3 năm thì đến khi đáo hạn, bác lãnh được tổng cộng bao nhiều tiền cả vốn và lãi?
34. Bảng giá cước taxi Mai Linh loại xe Kia Morning như sau: 10 000đ cho 0,6km đầu tiên, 13 000đ cho mỗi km đoạn tiếp theo khi quãng đường đi hơn 0,6km nhưng không quá 25km và 11 000đ cho mỗi km khi quảng đường đi hơn 25km. Tính quãng đường đã đi được khi số tiền trên đồng hồ xe hiển thị là 371 200 đồng.
35. Cường và Lâm đều có 550 000đ. Mỗi ngày Cường được ông nội cho thêm 50 000đ, còn Lâm thì mỗi ngày chỉ tiêu hết 50 000đ. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì số tiến của Cường gấp 10 lần số tiền của Lâm?
36. Giá mua 5 bút bi và 3 bút chì bằng giá mua 2 bút bi và 5 bút chì. Giá bút chì là 11 400đ/ cây. Hỏi giá một cây bút bi bao nhiêu?

37. Bà Trân cần một số tiền là 109 344 326,4 đồng sử dụng vào công việc kinh doanh. Bà ấy cần phải gởi vào ngân hàng bao nhiêu tiền để sau 1,5 năm bà nhận được số tiền trên? Biết rằng lãi suất lúc này là 6% năm, kỳ hạn 3 tháng.

38. Anh A gởi tiết kiệm ngân hàng lãi suất 4,8%/ năm, kỳ hạn 1 tháng. Vào ngày 01/01/2013, tài khoản của anh A có 1 tỷ đồng. Vì nghe theo người thân gởi tiền ngân hàng không lời nhiều nên anh A rút hết tiền mua miếng đất vừa đủ 1 tỷ đồng. Miếng đất này có dạng hình tam giác ABC, cạnh 
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 . Đến ngày 01/12/2017, anh A bán lại miếng đất này cho công ty địa ốc với giá 10 000 000 đồng/m2. Hỏi nếu anh A không rút tiền mua đất mà vẫn gửi ngân hàng thì đến ngày 01/12/2017, tổng số tiền anh nhận được như thế nào so với tiền bán đất? Theo em sự lựa chọn của anh A có đúng hay không?
39. Ngày thứ nhất, giá xăng RON 92 là 17 476 đồng /lít. Ngày thứ hai, giá xăng tăng 1% /lít. Ngày thứ ba, giá xăng tăng 2%/lít. Hỏi ngày thứ ba, giá xăng RON 92 là bao nhiêu tiền 1 lít? (làm tròn ra số tự nhiên).
40. Bác Ba gửi ngân hàng một số tiền với lãi suất là 4,8% một năm, kỳ hạn 1 tháng. Sau 2 tháng  Bác Ba đến ngân hàng rút được cả vốn lẫn lãi là 50 400 800 đồng. Tính số tiền gửi lúc đầu của Bác Ba.
41. Một chiếc xe tay ga trải qua hai lần tăng giá, lần thứ nhất tăng 7% so với giá đang bán, lần thứ hai tăng thêm 5% so với giá đang bán. Sau 2 lần tăng, chiếc xe được bán với giá 33 705 000 đồng. Tính giá ban đầu của chiếc xe.
42. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, người ta tạo ra nhiều mẫu xe lăn đẹp và tiện dụng cho người khuyết tật. Công ty A với số vốn ban đầu là 500 000 000 đồng đã tham gia sản xuất và cung cấp ra thị trường mẫu xe lăn mới, chi phí sản xuất ra một chiếc xe lăn là 2 500 000 đồng, giá bán ra mỗi chiếc là 3 000 000 đồng.
a) Viết hàm số biểu diễn tổng số tiền đã đầu tư đến khi sản xuất ra được x chiếc xe lăn.

b) Công ty A phải bán bao nhiêu chiếc xe mới có thể thu hồi vốn ban đầu.
43. Bà Năm đi siêu thị mua một món hàng đang khuyến mãi được giảm giá 10%. Do bà có thẻ VIP của siêu thị nên được giảm thêm 5% trên giá đã giảm nữa. Vì thế bà chỉ phải trả 13 680 000 đồng cho món hàng đó. Hỏi giá ban đầu của món hàng nếu không khuyến mãi là bao nhiêu?
44. Một người gửi tiết kiệm 50 000 000 đồng vào một ngân hàng với lãi suất là 0,65% /tháng. Tính số tiền cả vốn lẫn lãi sau 1 năm biết rằng người đó không rút lãi ở tất cả các định kỳ trước đó (kết quả làm tròn đến chữ số phần nghìn).
45. Một chiếc xe đạp giá 10 700 000 đồng. Nhân dịp Trung Thu, cửa hàng giảm giá 15%. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để sở hữu chiếc xe đạp?
46. Bảng giá cước của một công ty taxi A được cho như sau:
	Bảng giá cước

	Giá mở cửa
	Giá km tiếp theo
	Từ km thứ 26

	Từ 0km đến 0,6km
	Từ 0,6km đến 25km
	Từ 26km trở lên

	10 000đ/0,6km
	13 000đ/km
	11 000đ/km


Một hành khách thuê taxi đi quãng đường 30km thì phải trả số tiền là bao nhiêu?
47. Nhân dịp lễ, siêu thị điện máy Nguyễn Kim đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết tổng số tiền một ti vi và một máy giặt là 25,4 triệu đồng. Trong đợt này giá một tủ lạnh giảm 40% và giá một máy giặt giảm 25% nên bác Hai đã mua được cái tivi và máy giặt trên với tổng số tiền là 16,77 triệu đồng. Hỏi giá mỗi món đồ khi chưa giảm giá là bao nhiêu tiền?
48. Bác Tư mua một con lợn và một con bò. Sau đó Bác bán lại cho người bạn con lợn với giá 500 000 đồng để làm đám giỗ, Bác nói: "Tôi bán cho anh lỗ mất 20% của tôi rồi đấy!". Một bác hàng xóm vào nhà bác mua con bò để làm tiệc đám cưới cho con gái với giá 5 500 000 đồng, bác thầm nghĩ: “bán đi con này mình lời được 10% so với ban đầu!”. Hỏi sau khi bán 2 con bác Tư lời hay lỗ so với số tiền bác dùng để mua 2 con.
49. Linh muốn có 10 000 000 đồng sau 9 tháng thì phải gửi tiết kiệm bao nhiêu lúc ban đầu biết lãi suất là 6% 1 năm theo mức kỳ hạn 3 tháng?
50. Gia đình bạn Lan gồm 4 người, trong tháng 11 năm 2017, đã sử dụng hết 20m3 nước máy. Biết rằng mức tiêu thụ mỗi người là 4m3/người /tháng và đơn giá được tính theo bảng sau:
	Khối lượng sử dụng (m3)
	Giá tiêu thụ (đồng/m3)

	Đến 4m3/người/tháng
	5300

	Trên 4m3 đến 6m3/người/tháng
	10 200

	Trên 6m3/người/tháng
	11 400


Biết số tiền phải trả trong hoá đơn sẽ bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng và 10% phí bảo vệ môi trường. Hỏi trong tháng 11 năm 2017, gia đình bạn Lan phải trả theo hoá đơn là bao nhiêu tiền?

51. Một người gởi tiết kiệm 150 triệu vào ngân hàng với 2 sự lựa chọn như sau:

+ Lựa chọn 1: Gởi với lãi suất 8% một năm.

+ Lựa chọn 2: Lãi suất 7,2 % một năm và thưởng ngay 1,5 triệu cho kì hạn đầu tiên.

Hỏi lựa chọn nào có lợi hơn nếu gởi 1 năm? 2 năm?

52. Do hãng Toyota sắp ra mắt mẫu xe mới nên các mẫu xe cũ được bán giảm giá 2 đợt. Đợt 1 giảm 5% so với giá ban đầu, đợt 2 giảm 10% so với giá bán sau khi giảm lần 1. Sau 2 lần giảm giá của một mẫu xe cũ là 684 000 000 đồng.
a) Giá bán ban đầu của mẫu xe trên là bao nhiêu?

b) Giá mẫu xe mới cao hơn xe cũ là 25%. Hỏi xe mới giá bao nhiêu tiền?
53. Một quầy hàng bán bánh trung thu quyết định giảm giá 45% cho 500 cái bánh cuối cùng so với giá ban đầu. Sau khi bán được 300 cái, họ quyết định giảm thêm 10% so với giá đã giảm lần I. Sau khi bán hết họ thu về 31 680 000đ. Hỏi giá bán 1 cái bánh lúc đầu?
54. Một cửa hàng giảm giá 40% cho 1 lô hàng gồm 100 ti vi so với giá bán lẻ trước đó. Sau khi bán được 60 ti vi thì cửa hàng quyết định giảm thêm 15% so với giá ban đầu cho 40 chiếc còn lại và thụ được tổng cộng 282 triệu đồng. Hỏi giá bán ban đầu của 1 chiếc ti vi là bao nhiêu?
55. Một quầy bán bánh phục vụ 2 chiếc bánh sinh nhật vuông có cùng độ dày, chất lượng như nhau nhưng kích cỡ khác nhau. Chiếc to hơn có đường chéo là 40cm bán với giá 200 000đ. Chiếc nhỏ hơn có đường chéo là 30cm bán với giá 150 000đ. Hỏi chiếc bánh nào rẻ hơn? Giải thích?
56. Một cửa hàng giảm giá 30% cho một số nồi cơm điện tồn kho so với giá ban đầu là 3 000 000đ/cái. Sau khi bán được một số, họ quyết định giảm thêm 10% so với giá ban đầu cho những nồi còn lại. Sau khi bán hết, họ thu về 153 000 000đ. Hỏi họ đã bán được tổng cộng bao nhiêu cái nồi cơm điện? Biết số nồi bán được sau lần giảm giá lần II nhiều hơn lần I là 20 nồi.
57. Một cửa hàng giảm giá 45% cho 1 lô hàng gồm 60 máy tính để bàn so với giá bán lẻ trước đó là 7 500 000đ/cái. Đến trưa cùng ngày thì cửa hàng bán được 25 cái và cửa hàng quyết định giảm thêm 15% nữa so với giá ban đầu cho các máy tính còn lại.
a) Tính số tiền cửa hàng thu được sau khi bán hết lô máy tính đó.

b) Biết giá vốn là 3 200 000đ /cái. Hỏi cửa hàng lời hay lỗ?

58. Một chủ vườn trồng sầu riêng không hạt thu hoạch cả mùa được 3000kg.

Đầu mùa giá sầu riêng bán được là 50 000đ/kg, giữa mùa giá giảm 30% so với đầu mùa, đến cuối mùa giá tăng thêm 15% so với giữa mùa. Biết số lượng bán đầu mùa bằng 
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  số lượng bán giữa mùa và bằng 
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  số lượng bán cuối mùa. Tổng số tiền thu được sau khi bán hết là 117 750 000đ.
a) Hỏi số lượng bán ra ở đầu mùa, giữa mùa, cuối mùa là bao nhiêu?

b) Chi phí trung bình cho 1 tạ sầu riêng là 925 000đ. Hỏi chủ vườn còn lãi được bao nhiêu?
59. Một người gởi 150 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 1,65% một quí. Hỏi sau bao lâu người gởi sẽ có ít nhất 170 triệu (cả vốn lẫn lãi) từ số tiền ban đầu? (giả sử lãi suất không đổi).
60. Tại một shop quần áo có chương trình khuyến mãi như sau: Khi mua áo cùng loại thì áo thứ hai được giảm 10% còn khi mua áo thứ ba được giảm 20%. Vậy khi mua ba cái áo cùng loại, bạn Bình phải trả tổng cộng bao nhiêu tiền? Biết rằng giá bán áo là 140.000 đồng/áo.
61. Ông Cường mua một con nghé và 1 con bê. Ông bán lại đồng giá 18 triệu đồng mỗi con. Do nghé mất giá ông chịu lỗ 20%. Nhưng ông gỡ lại thiệt hại nhờ bê lên giá, lời được 20%. Hỏi ông lời hay lỗ?
62. Giá bán một chiếc máy giặt hiệu  LG giảm giá hai đợt như sau: mỗi đợt giảm 5% so với giá đang bán, sau khi giảm giá 2 đợt thì giá còn lại là 14 440 000 đồng. Vậy giá bán ban đầu của cái máy giặt LG là bao nhiêu tiền?
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